
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÁT HẢI 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cát Hải, ngày        tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung số người làm việc và điều chỉnh 

 số hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp giáo dục  

công lập thuộc huyện năm 2024 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND thành 

phố Hải Phòng về việc giao bổ sung số người làm việc và điều chỉnh số hợp 

đồng lao động hưởng lương ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo 

dục mầm non và phổ thông công lập thuộc thành phố Hải Phòng năm 2024;  

Căn cứ Quyết định số 4457/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức 

trong cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải và vị trí việc 

làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung 35 người làm việc và điều chỉnh tăng 52 hợp đồng lao 

động hưởng lương ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non 

và phổ thông công lập thuộc huyện Cát Hải năm 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 

Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, LĐ-TB và XH; GD-ĐT; 

- Kho bạc Nhà nước Cát Hải; 

- Các đơn vị trường học thuộc huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTBXH. 

      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tuấn Mạnh 
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BỔ SUNG BIÊN CHẾ, ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẬC MẦM NON NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày        /4 /2024 của UBND huyện) 

 

 
 

TT Đơn vị 

Số đã giao năm 2024 Bổ sung, điều chỉnh năm 2024 
Số giao năm 2024 

Sau khi bổ sung, điều chỉnh 

Quản 

lý 

Giáo 

viên 

Nhân 

viên 
HĐLĐ Tổng 

Quản 

lý 

Giáo 

viên 

Nhân 

viên 
HĐLĐ Tổng 

Quản 

lý 

Giáo 

viên 

Nhân 

viên 
HĐLĐ Tổng 

A B 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 

1 MN 3-2  3 29 1   33       1 1 3 29 1 1 34 

2 MN Đồng Bài  2 4 1 1 8   3     3 2 7 1 1 11 

3 MN Hoàng Châu  2 8 1   11       1 1 2 8 1 1 12 

4 MN Phù Long  2 8 1   11   3   1 4 2 11 1 1 15 

5 MN Sao Mai  2 9 1 1 13   4   1 5 2 13 1 2 18 

6 MN Sơn Ca  3 28 1   32       1 1 3 28 1 1 33 

7 MN Trân Châu  3 8 1 1 13   2     2 3 10 1 1 15 

8 MN TT Cát Hải  3 22 1   26         0 3 22 1 0 26 

9 MN Văn Phong  2 8 1   11   3   2 5 2 11 1 2 16 

10 MN Xuân Đám 2 4 1   7   2   1 3 2 6 1 1 10 

* MN thuộc TH Việt Hải 0 2     2         0 0 2   0 2 

* 
MN thuộc TH&THCS 

Gia Luận  

0 3     3   1     1 0 4   0 4 

* 
MN thuộc TH&THCS 

Hiền Hào  

0 2     2   1     1 0 3   0 3 

Tổng: 10 24 135 10 3 172 0 19 0 8 27 24 154 10 11 199 
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BỔ SUNG BIÊN CHẾ, ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẬC TIỂU HỌC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      / 4 /2024 của UBND huyện) 

 

 
 

TT Đơn vị 

Số đã giao năm 2024 Bổ sung, điều chỉnh năm 2024 
Số giao năm 2024 

Sau khi bổ sung, điều chỉnh 

Quản 

lý 

Giáo 

viên  
TPT 

Nhân 

viên 
HĐLĐ Tổng 

Quản 

lý 

Giáo 

viên  
TPT 

Nhân 

viên 
HĐLĐ Tổng 

Quản 

lý 

Giáo 

viên  
TPT 

Nhân 

viên 
HĐLĐ Tổng 

A B 3 4   5 6 7 3 4   5 6 7 3 4   5 6 7 

1 TH Chu Văn An  2 18 1 2 1 24   2     3 5 2 20 1 2 4 29 

2 TH Đoàn Đức Thái  2 18 1 2 1 24   3     4 7 2 21 1 2 5 31 

3 TH Nguyễn Văn Trỗi  3 28 1 4 1 37   4     4 8 3 32 1 4 5 45 

4 TH Việt Hải  2 3 1 1 1 8   2     3 5 2 5 1 1 4 13 

5 TH&THCS Gia Luận    7       7   2     5 7   9     5 14 

6 TH&THCS Hà Sen    15       15           0   15       15 

7 TH&THCS Hiền Hào    8       8           0   8       8 

8 TH&THCS Hoàng Châu    8       8           0   8       8 

9 TH&THCS Nghĩa Lộ    17     1 18           0   17     1 18 

10 TH&THCS Phù Long    9       9           0   9       9 

11 TH&THCS Văn Phong   8     1 9   1       1   9     1 10 

12 TH&THCS Xuân Đám   8       8           0   8       8 

Tổng: 12 9 147 4 9 6 175 0 14 0 0 19 33 9 161 4 9 25 208 
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BỔ SUNG BIÊN CHẾ, ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày       / 4  /2024 của UBND huyện) 

 

  

TT Đơn vị 

Số đã giao năm 2024 Bổ sung, điều chỉnh năm 2024 
Số giao năm 2024 

Sau khi bổ sung, điều chỉnh 

Quản 

lý 

Giáo 

viên 
TPT 

Nhân 

viên 

H

Đ

L

Đ 

Tổn

g 

Quản 

lý 

Giáo 

viên 
TPT 

Nhân 

viên 

HĐL

Đ 
Tổng 

Quản 

lý 

Giáo 

viên 
TPT 

Nhân 

viên 
HĐLĐ Tổng 

A B 3 4   5 6 7 3 4   5 6 7 3 4   5 6 7 

1 TH&THCS Gia Luận  2 7 1 2 1 13         3 3 2 7 1 2 4 16 

2 TH&THCS Hà Sen  3 14 1 4   22         1 1 3 14 1 4 1 23 

3 TH&THCS Hiền Hào  2 8 1 3   14         2 2 2 8 1 3 2 16 

4 TH&THCS Hoàng Châu 2 8 1 2   13         3 3 2 8 1 2 3 16 

5 TH&THCS Nghĩa Lộ  3 17 1 3   24         2 2 3 17 1 3 2 26 

6 TH&THCS Phù Long 2 8 1 3   14         2 2 2 8 1 3 2 16 

7 TH&THCS Văn Phong 2 7 1 3   13         3 3 2 7 1 3 3 16 

8 TH&THCS Xuân Đám 2 7 1 3   13         3 3 2 7 1 3 3 16 

9 THCS TT Cát Bà  3 38 1 4   46   2     4 6 3 40 1 4 4 52 

10 THCS TT Cát Hải  2 22 1 4   29         2 2 2 22 1 4 2 31 

Tổng: 10 23 136 10 31 1 201 0 2 0 0 25 27 23 138 10 31 26 228 
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